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Câu 1: (1,5 điểm). 

Cho bảng liệt kê tỉ lệ tư​ơng đối của các bazơ nitơ có trong thành phần axit nuclêic đ​ược tách chiết từ các loài khác nhau: 

	Loại
	Ađênin
	Guanin 
	Timin 
	Xitôzin 
	Uraxin

	I
	21
	29
	21
	29
	0

	II
	29
	21
	29
	21
	0

	III
	21
	21
	29
	29
	0

	IV
	21
	29
	0
	21
	29


Hãy cho biết dạng cấu trúc vật chất di truyền của các loài nêu trên.

Câu 2: (2 điểm).

 Cho một đoạn ADN chứa gen cấu trúc có trình tự các nuclêôtit như sau:
            5’ …AXATGTXTGGTGAAAGXAXXX...3’

            3’ …TGTAXAGAXXAXTTTXGTGGG...5’

a) Viết trình tự các ribônuclêôtit của mARN được sao mã từ gen cấu trúc trên. Giải thích.

b) Viết trình tự các axit amin của chuỗi pôlipeptit được giải mã hoàn chỉnh từ đoạn gen trên. Biết các bộ ba quy định mã hóa các axit amin như sau: GAA: axit glutamic; UXU, AGX: Xêrin; GGU: Glixin; AXX: Thrêônin; UAU: Tirôzin; AUG: (Mã mở đầu) Mêtiônin; UAG: mã kết thúc.

c)  Hãy cho biết hậu quả (thể hiện ở sản phẩm giải mã) của các đột biến sau đây trên gen cấu trúc: thay cặp G – X ở vị trí số 7 bằng cặp A – T và thay cặp T – A ở vị trí số 4 bằng cặp X – G. 

Câu 3:  ( 2,5 điểm) 

a) Thế nào là mã di truyền? Nêu các cơ sở khoa học của việc xác định mã di truyền. Mã di truyền có những đặc điểm cơ bản nào?
      b) Một polinucleôtit tổng hợp nhân tạo từ hỗn hợp có tỷ lệ Ađênin là 80% và Uraxin là 20%, giả thiết sự kết hợp các nuclêôtit là ngẫu nhiên. Hãy xác định số loại bộ ba và viết các bộ ba đó. Tính tỷ lệ từng loại bộ ba được hình thành. 

c) Phân tử ADN vi khuẩn E.coli chứa 15N phóng xạ nếu chuyển E.coli này sang môi trường chỉ có 14N.

 Hãy xác định số phân tử ADN chỉ chứa 14N, số phân tử ADN  còn chứa 15N  sau 4 đợt nhân đôi.

Câu 4: ( 3,0 điểm)

 a) Cho phép lai sau:                  P :  AaBbDdEe        x      AaBbddee    
 Các alen A, B, D, E là trội hoàn toàn so với a, b, d, e.

 Hãy xác định tỷ lệ các kiểu gen, kiểu hình sau ở  F1:

- Kiểu gen aabbDdEe                                              
- Kiểu hình A- B- ddee 
- Các kiểu gen mang ba cặp gen dị hợp                   
- Các kiểu hình mang hai tính trạng trội

 b)  Khi cho cây lưỡng bội có kiểu gen AAbb thụ phấn cho cây aaBB, thu được một số cây tam bội có kiểu gen AaaBBb. Đột biến đã xảy ra ở cây nào? Hãy viết sơ đồ lai để làm rõ cơ chế hình thành cây tam bội đó.

Câu 5: ( 2 điểm ) 

Tay – xách là một bệnh di truyền đơn gen ở người do alen lặn gây nên; người có kiểu gen đồng hợp tử về alen lặn gây bệnh thường chết trước tuổi trưởng thành. Một người phụ nữ có cậu ( em trai của mẹ ) mắc bệnh, đồng thời có chị gái của chồng cũng mắc bệnh này. Biết rằng chồng của người phụ nữ này không mắc bệnh và bố đẻ của cô ta đến từ một quần thể không có alen gây bệnh ; không có đột biến mới phát sinh trong gia đình này .Từ các thông tin trên hãy :

a) Xác định kiểu gen của mỗi cá thể nếu kiểu gen của người đó xác định được. 

                     ( Biết rằng A: Bình thường ; a : Bệnh ) 

b) Tính xác xuất mỗi người con do cặp vợ chồng người phụ nữ nêu trên sinh ra mắc bệnh tay – xách là bao nhiêu ?

Câu 6: ( 4 điểm ) 

Vẽ sơ đồ phân loại biến dị theo di truyền học và nêu khái niệm các loại biến dị đó.

Câu 7: ( 3 điểm ) 

So sánh quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã.

Câu 8: ( 2 điểm ) 

Trong hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R (còn gọi là  Lac I) thì có thể dẫn đến hậu quả gì liên quan đến sự biểu hiện của gen cấu trúc?
HẾT
